
Ngữ văn Tiếng anh Toán học

1 HSO263390165749 Phạm Yến Nhi 033311006154 3369379390 7 6.25 5.1 0 18.35 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

2 HSO263390163989 Nguyễn Thị Vân Anh 033311008283 HSH26122389000482 6.5 4.75 6.25 0 17.5 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

3 HSO263390167146 Ngô Thị Minh Hằng 033311012090 HSH26121339000454 5.5 7.5 4.35 0 17.35 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

4 HSO263390171415 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 033311006966 3371211207 6 6 5.1 0 17.1 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

5 HSO263390170508 Phạm Hải Yến 033311006281 3370919403 6.25 3.5 7.1 0 16.85 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

6 HSO263390169259 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 033311007405 3370901873 6.5 4.75 5.5 0 16.75 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

7 HSO263390166134 Phan Anh Tú 034211019294 HS1013733446 5.25 5 6.5 0 16.75 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

8 HSO263390168017 Đỗ Thu Huyền 033311007200 3372933266 6.5 4.5 5.6 0 16.6 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

9 HSO263390170517 Mai Thị Minh Anh 034311007793 HS1013245843 6.25 4.75 5.6 0 16.6 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

10 HSO263390166523 Trần Quang Tùng 033211004143 3325366792 5.5 5 6.1 0 16.6 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

11 HSO263390167620 Lưu Hoàng Minh 033211002051 3306675103 6.5 3 7 0 16.5 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

12 HSO263390165290 Nguyễn Việt Anh 033211004379 3372886838 8.25 3.25 5 0 16.5 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

13 HSO263390170733 Vũ Thanh Huyền 034311015292 HS1013245859 5.5 4 7 0 16.5 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

14 HSO263390168349 Nguyễn Thị Linh 033311003975 3339939289 6 4 6.5 0 16.5 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

15 HSO263390164781 Đỗ Trung Hiếu 033211002459 3306455555 3.75 6.25 6.5 0 16.5 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

16 HSO263390168405 Nguyễn Mai Phương 033311000201 3371736519 7.25 3.5 5.6 0 16.35 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

17 HSO263390164867 Nguyễn Thị Minh Minh 033311008318 3370699940 7 3.75 5.6 0 16.35 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

18 HSO263390166719 Nguyễn Bảo Ngân 033311006706 3312201788 6.5 2.5 7.25 0 16.25 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

19 HSO263390167206 Nguyễn Trác Huy 034211013681 HS1013245857 5.75 3.25 7.25 0 16.25 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

20 HSO263390165759 Phạm Nguyễn Thành Long 033210008802 3361803891 6.5 3.75 6 0 16.25 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

21 HSO263390164150 Dương Anh Quốc 033211007779 3370065536 7.75 3.75 4.75 0 16.25 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

22 HSO263390171388 Phạm Thị Mai Phương 033311009330 3321673528 7 4 5.25 0 16.25 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

23 HSO263390165213 Nguyễn Thị Thảo 033311008076 3372967319 6.25 4.5 5.5 0 16.25 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

24 HSO263390167691 Trần Trọng Nghĩa 033210012487 HSH26120739000042 3.75 4.5 8 0 16.25 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

Đợt tuyển sinh: [Đợt 2] Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027
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25 HSO263390171416 Dương Gia Hưng 033211006775 3370804960 6.75 4.5 5 0 16.25 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

26 HSO263390167282 Nguyễn Minh Hoàng 033211001724 3371696867 6.75 4.75 4.75 0 16.25 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

27 HSO263390165964 Đỗ Thị Hương Thảo 033311004890 3370069928 7.75 4.25 4.1 0 16.1 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

28 HSO263390169698 Nguyễn Hà Linh 001311018524 3338204800 6.25 4.5 5.35 0 16.1 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

29 HSO263390170009 Hoàng Minh Quang 034211000676 HS1015364612 5.5 5.25 5.35 0 16.1 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

30 HSO263390164651 Phạm Xuân Tân 033211014871 3372885381 5.75 2 8.25 0 16 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

31 HSO263390165560 Phạm Hữu Trọng Quang 034211014911 3446858340 6.5 2.75 6.75 0 16 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

32 HSO263390166061 Đinh Thị Lan Anh 033311011985 3371498776 7.25 3 5.75 0 16 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

33 HSO263390169236 Trần Phương Linh 033311007367 3369073109 7.75 3 5.25 0 16 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

34 HSO263390171233 Đoàn Tuấn Lâm 033211011963 HSH26121339000531 5 3.25 7.75 0 16 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

35 HSO263390167693 Nguyễn Thị Thanh Hằng 033311008701 3305334835 6.75 3.5 5.75 0 16 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

36 HSO263390166444 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 033311002070 3370067446 7.25 3.5 5.25 0 16 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

37 HSO263390170680 Phạm Trường Giang 033211007683 3321673440 5.75 4.5 5.75 0 16 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

38 HSO263390167954 Nguyễn Minh Thư 033311002037 3370894591 5.5 4.75 5.75 0 16 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

39 HSO263390167692 Đinh Thị Thu Hồng 033311009120 3304355384 6.5 4.75 4.75 0 16 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

40 HSO263390165493 Nguyễn Bá Tuấn Đạt 033211010110 HSH26121339000407 6.5 4.75 4.75 0 16 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

41 HSO263390165927 Trần Minh Hải 033211013481 3369393017 5 5.25 5.75 0 16 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

42 HSO263390166581 Hoàng Thùy Linh 033311012210 3312423070 4.75 5.25 6 0 16 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

43 HSO263390170308 Đào Văn Phúc 034211009161 HS1013679642 5.5 5.5 5 0 16 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

44 HSO263390165499 Nguyễn Tuệ Nhi 033311003311 HSH26121339000451 5.5 6 4.5 0 16 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

45 HSO263390169077 Trương Thùy Linh 033311006711 3371103476 3.75 6.25 6 0 16 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

46 HSO263390171289 Đỗ Trung Hải 034211001262 HS1015364595 6 3 6.75 0 15.75 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

47 HSO263390170467 Trần Minh Giang 033211013522 3370770963 5.5 3.75 6.5 0 15.75 Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn

                                                    HIỆU TRƯỞNG

       Phạm Anh Tuấn

Hưng Yên, ngày 30 tháng 6 năm 2026

TM HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Lưu ý: Với thí sinh có điểm tổng 3 môn là 15.75đ, thì điểm tồng của 2 môn Toán và Văn phải từ 12 điểm trở lên mới trúng tuyển.
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